
STT Ngày sinh Nơi sinh Lớp Điểm thi Môn thi Đạt giải

1 Nguyễn Đức Thiện 18/04/2006 Lâm Đồng 12A2 16.500 Toán Nhì

2 Nguyễn Đan Thi 28/09/2006 Lâm Đồng 12A1 16.000 Toán Nhì

3 Nguyễn Tiến Phát 09/01/2006 Lâm Đồng 12A2 15.750 Toán Ba

4 Nguyễn Thiên Ân 15/03/2006 Lâm Đồng 12A1 14.750 Toán Ba

5 Trần Hoàng Anh Tú 16/09/2006 Lâm Đồng 12A2 14.250 Toán Ba

6 Phạm Võ Hòa Hiệp 01/03/2006 Lâm Đồng 12A2 14.750 Lý Nhì

7 Thái Thị Phương 14/02/2006 Nghệ An 12A2 12.500 Lý Ba

8 Phạm Ngọc Yến Nhi 13/07/2006 Lâm Đồng 12A2 10.250 Lý KK

9 Lê Nguyễn Ngọc Khuê 18/02/2006 Lâm Đồng 12A1 13.375 Hóa Ba

10 Lê Thị Thùy Vy 31/08/2006 Lâm Đồng 12A2 13.250 Sinh Ba

11 Nguyễn Lương Phương Thảo 24/04/2007 Lâm Đồng 11A3 12.500 Văn Nhì

12 Lương Gia Phúc 11/04/2006 Lâm Đồng 12A1 12.250 Văn Nhì

13 Nguyễn Thị Thùy Loan 10/07/2006 Đồng Nai 12A5 10.500 Văn KK

14 Nguyễn Phạm Bảo Nghi 29/09/2007 Lâm Đồng 11A4 10.500 Văn KK

15 Nguyễn Mai Trang 18/05/2006 Lâm Đồng 12A1 15.000 Sử Nhì
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16 Trần Thị Diễm Thúy 25/09/2006 Lâm Đồng 12A1 14.500 Sử Ba

17 Lê Quốc Tuấn 22/01/2006 Lâm Đồng 12A11 14.500 Sử Ba

18 Đoàn Thị Kim Thư 24/09/2006 Ninh Thuận 12A2 14.250 Sử Ba

19 Đỗ Vũ Khánh Linh 12/03/2006 Lâm Đồng 12A1 13.750 Sử Ba

20 Ngô Nhật Bảo Uyên 13/07/2006 Lâm Đồng 12A5 13.250 Sử Ba

21 Nguyễn Bảo Bình An 02/01/2006 Lâm Đồng 12A1 18.250 Địa Nhất

22 Lã Thị Minh Thư 06/08/2006 Lâm Đồng 12A9 15.250 Địa Ba

23 Trần Nguyễn Phương Linh 07/12/2006 Lâm Đồng 12A1 14.500 Địa Ba

24 Lê Thụy Yến Nhi 20/06/2006 Quảng Nam 12A5 14.500 Địa Ba

25 Đoàn Lê Khánh Vân 07/05/2006 Lâm Đồng 12A1 16.350 Anh Nhì

26 Vũ Hồ Nguyên Thắng 28/11/2006 Lâm Đồng 12A1 16.150 Anh Nhì

27 Võ Văn Tú 18/07/2006 Lâm Đồng 12A1 14.375 Anh Ba

28 Vũ Trí Dũng 07/11/2006 Lâm Đồng 12A2 13.800 Anh KK

29 Đặng Thị Hiền Hòa 24/03/2006 Lâm Đồng 12A1 13.025 Anh KK

30 Phạm Thảo Quyên 26/01/2008 Lâm Đồng 10A4 10.500 Tin KK

31 Lương Nhật Minh 17/08/2007 Lâm Đồng 11A3 10.000 Tin KK

- Giải nhất: 01

- Giải nhì: 08 HIỆU TRƯỞNG

- Giải ba: 15
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